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Phụ lục 07 
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ, GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định  số       /QĐ-UBND  ngày     tháng     năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 
 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

theo quy định 

(Ngày) 

Thứ tự các 

bước 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện TTHC của 

từng cơ quan 

(Ngày) 

 

1 

 

Thủ tục thẩm định nhu 

cầu sử dụng đất để 

xem xét giao đất, cho 

thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất; 

thẩm định điều kiện 

giao đất, thuê đất 

không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, điều kiện 

cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất để 

thực hiện dự án đầu tư 

đối với tổ chức, cơ sở 

tôn giáo, người Việt 

Nam định cư ở nước 

ngoài, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài, 

tổ chức nước ngoài có 

24 ngày làm việc 

Bước 1 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường (qua phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ) 

Công chức Bộ phận 

Một cửa 

1/2 ngày làm 

việc 

 

Bước 2 

 

Phân công xử lý hồ sơ 

 

Lãnh đạo phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ 

01 ngày làm 

việc 

 

Bước 3 

 

Thẩm định, xử lý hồ sơ 

 

Lãnh đạo/chuyên viên 

phòng Đất đai và đo 

đạc, bản đồ 

20 ngày làm 

việc 

Bước 4 
 

Ký duyệt và chuyển cho Văn thư phát hành 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
02 ngày làm 

việc 

Bước 5 

Nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, 

phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

 

1/2 ngày làm 

việc 

Bước 6 
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả) 

 

Công chức trả kết quả 
Không quy định 
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STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

theo quy định 

(Ngày) 

Thứ tự các 

bước 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện TTHC của 

từng cơ quan 

(Ngày) 
chức năng ngoại giao   

 

 

32 ngày làm 

việc Đối với các 

xã miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn  

Bước 1 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường (qua phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ) 

Công chức Bộ phận 

Một cửa 

1/2 ngày làm 

việc 
 

Bước 2 

 

Phân công xử lý hồ sơ 

 

Lãnh đạo phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ 

01 ngày làm 

việc 

 

Bước 3 

 

Thẩm định, xử lý hồ sơ 

 

Lãnh đạo/chuyên viên 

phòng Đất đai và đo 

đạc, bản đồ 

27 ngày làm 

việc 

Bước 4 
 

Ký duyệt và chuyển cho Văn thư phát hành 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
3 ngày làm việc 

Bước 5 

Nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, 

phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

 

1/2 ngày làm 

việc 

Bước 6 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả) 

 

 

Công chức trả kết quả 

 

 

Không quy định 

2 

Thủ tục giao đất, cho 

thuê đất không thông 

qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng 

đất đối với dự án 

không phải trình cơ 

quan nhà nước có 

16 ngày làm 

việc 

 

Bước 1 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường (qua phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ) 

Công chức Bộ phận 

Một cửa 

1/2 ngày làm 

việc 

 

Bước 2 

 

Phân công xử lý hồ sơ 

 

Lãnh đạo phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ 

01 ngày làm 

việc 
 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490509
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STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

theo quy định 

(Ngày) 

Thứ tự các 

bước 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện TTHC của 

từng cơ quan 

(Ngày) 

thẩm quyền xét 

duyệt; dự án không 

phải cấp giấy chứng 

nhận đầu tư; trường 

hợp không phải lập 

dự án đầu tư xây 

dựng công trình mà 

người xin giao đất, 

thuê đất là tổ chức, 

cơ sở tôn giáo, người 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài có chức 

năng ngoại giao  

Bước 3 

 

Thẩm định, xử lý hồ sơ  

 

Lãnh đạo/chuyên viên 

phòng Đất đai và đo 

đạc, bản đồ 

7,5 ngày làm 

việc 

 

Bước 4 
 

Ký duyệt và chuyển cho Văn thư phát hành 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
02 ngày làm việc 

 

Bước 6 

Nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, vào số, vào sổ, 

phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Văn thư 

UBND tỉnh 

Văn thư Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

1/2 ngày làm 

việc 

 

Bước 7 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2  

ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng phân công xử lý hồ 

sơ: 1/2 ngày. 

- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử 

lý: 1,5 ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng xem xét xử lý: 1/2 

ngày; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định: 1 ngày. 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số, 

phát hành, chuyển kết quả cho Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh: 1/2 ngày. 

UBND tỉnh 
4,5 ngày làm 

việc 

 

Bước 8  

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh  (Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả) 

 

Công chức trả kết quả 
Không quy định 

 

 

 

 

Bước 1 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường (qua phòng Đất đai 

Công chức Bộ phận 

Một cửa 

1/2 ngày làm 

việc 
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STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

theo quy định 

(Ngày) 

Thứ tự các 

bước 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện TTHC của 

từng cơ quan 

(Ngày) 

 

 

 

 

 

24 ngày làm 

việc Đối với các 

xã miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn  

và đo đạc, bản đồ) 

Bước 2 

 

Phân công xử lý hồ sơ 

 

Lãnh đạo phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ 

01 ngày làm 

việc 

 

Bước 3 

 

Thẩm định, xử lý hồ sơ  

 

Lãnh đạo/chuyên viên 

phòng Đất đai và đo 

đạc, bản đồ 

13 ngày làm 

việc 

 

Bước 4 
 

Ký duyệt và chuyển cho Văn thư phát hành 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
03 ngày làm việc 

 

Bước 6 

Nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, vào số, vào sổ, 

phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Văn thư 

UBND tỉnh 

Văn thư Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

1/2 ngày làm 

việc 

 

Bước 7 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2  

ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng phân công xử lý hồ 

sơ: 1/2 ngày. 

- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử 

lý: 2,5 ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng xem xét xử lý: ½ 

ngày; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định: 1,5 ngày. 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số, 

phát hành, chuyển kết quả cho Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh: 1/2 ngày. 

UBND tỉnh 
6 ngày làm việc 

 

Bước 8  
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh  (Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả) 
Công chức trả kết quả 

Không quy định 
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STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

theo quy định 

(Ngày) 

Thứ tự các 

bước 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện TTHC của 

từng cơ quan 

(Ngày) 
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Thủ tục giao đất, cho 

thuê đất không thông 

qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng 

đất đối với dự án 

phải trình cơ quan 

nhà nước có thẩm 

quyền xét duyệt hoặc 

phải cấp giấy chứng 

nhận đầu tư mà 

người xin giao đất, 

thuê đất là tổ chức, 

cơ sở tôn giáo, người 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài có chức 

năng ngoại giao 

(thực hiện trong 24 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ngày làm 

việc 

 

Bước 1 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường (qua phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ) 
 

Công chức Bộ phận 

Một cửa 

1/2 ngày làm 

việc 

 

Bước 2 

 

Phân công xử lý hồ sơ 

 

Lãnh đạo phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ 

01 ngày làm 

việc 

 

Bước 3 

 

Thẩm định, xử lý hồ sơ  

 

Lãnh đạo/chuyên viên 

phòng Đất đai và đo 

đạc, bản đồ 

7,5 ngày làm 

việc 

 

Bước 4 
 

Ký duyệt và chuyển cho Văn thư phát hành 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
02 ngày làm việc 

 

Bước 6 

Nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, 

phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Văn thư 

UBND tỉnh 

Văn thư Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

1/2 ngày làm 

việc 

 

Bước 7 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2  ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng phân công xử lý hồ sơ: 

1/2 ngày. 

- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý: 

1,5 ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng xem xét xử lý: 1/2 

ngày; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định: 1 

ngày. 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số, phát 

hành, chuyển kết quả đến Trung tâm phục vụ 

UBND tỉnh 
4,5 ngày làm 

việc 
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http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490510
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490510
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490510
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490510
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490510
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490510
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490510
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490510
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490510
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490510
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490510


6 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

theo quy định 

(Ngày) 

Thứ tự các 

bước 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện TTHC của 

từng cơ quan 

(Ngày) 
hành chính công tỉnh: 1/2 ngày. 
 

Bước 8  
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh  (Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả) 
Công chức trả kết quả Không quy định 

  

24 ngày làm 

việc Đối với các 

xã miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn 

Bước 1 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường (qua phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ) 

Công chức Bộ phận 

Một cửa 

1/2 ngày làm 

việc 
 

Bước 2 

 

Phân công xử lý hồ sơ 

 

Lãnh đạo phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ 

01 ngày làm 

việc 

 

Bước 3 

 

Thẩm định, xử lý hồ sơ  

 

Lãnh đạo/chuyên viên 

phòng Đất đai và đo 

đạc, bản đồ 

13 ngày làm 

việc 

 

Bước 4 
 

Ký duyệt và chuyển cho Văn thư phát hành 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
03 ngày làm việc 

 

Bước 6 

Nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, vào số, vào sổ, 

phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Văn thư 

UBND tỉnh 

Văn thư Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

1/2 ngày làm 

việc 

 

Bước 7 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2  

ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng phân công xử lý hồ 

sơ: 1/2 ngày. 

- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử 

lý: 2,5 ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng xem xét xử lý: ½ 

ngày; 

UBND tỉnh 
6 ngày làm việc 

 



7 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

theo quy định 

(Ngày) 

Thứ tự các 

bước 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện TTHC của 

từng cơ quan 

(Ngày) 

- Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định: 1,5 ngày. 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số, 

phát hành, chuyển kết quả cho Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh: 1/2 ngày. 

Bước 8  

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh  (Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả) 

 

Công chức trả kết quả 
Không quy định 

 

4 

Thủ tục chuyển mục 

đích sử dụng đất 

phải được phép của 

cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền  

12 ngày làm 

việc 

 

Bước 1 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường (qua phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ) 

Công chức Bộ phận 

Một cửa 

1/2 ngày làm 

việc 

Bước 2 Phân công xử lý hồ sơ 
Lãnh đạo phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ 

01 ngày làm 

việc 

 

Bước 3 
 

Thẩm định, xử lý hồ sơ  

Lãnh đạo/chuyên viên 

phòng Đất đai và đo 

đạc, bản đồ 

04 ngày làm 

việc 
 

Bước 4 
 

Ký duyệt và chuyển cho Văn thư phát hành 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
01 ngày làm việc 

 

Bước 6 

Nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, 

phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Văn thư 

UBND tỉnh 

Văn thư Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

1/2 ngày làm 

việc 

 

Bước 7 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2  ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng phân công xử lý hồ sơ: 

1/2 ngày. 

- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý: 

1,5 ngày. 

UBND tỉnh 
4,5 ngày làm 

việc 
 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490512
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490512
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490512
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490512
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490512


8 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

theo quy định 

(Ngày) 

Thứ tự các 

bước 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện TTHC của 

từng cơ quan 

(Ngày) 
- Lãnh đạo Văn phòng xem xét xử lý: 1/2 

ngày; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định: 1 

ngày. 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số, phát 

hành, chuyển kết quả đến Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh: 1/2 ngày. 

Bước 8  
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh  (Bộ 

tiếp tiếp nhận và trả kết quả) 
Công chức trả kết quả Không quy định 

20 ngày làm 

việc Đối với các 

xã miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn  

Bước 1 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường (qua phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ) 

Công chức Bộ phận 

Một cửa 

1/2 ngày làm 

việc 

Bước 2 Phân công xử lý hồ sơ 
Lãnh đạo phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ 

01 ngày làm 

việc 

 

Bước 3 
 

Thẩm định, xử lý hồ sơ  

Lãnh đạo/chuyên viên 

phòng Đất đai và đo 

đạc, bản đồ 

10 ngày làm 

việc 
 

Bước 4 
 

Ký duyệt và chuyển cho Văn thư phát hành 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
02 ngày làm việc 

 

Bước 6 

Nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, 

phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Văn thư 

UBND tỉnh 

Văn thư Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

1/2 ngày làm 

việc 

 

Bước 7 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2  ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng phân công xử lý hồ sơ: 

1/2 ngày. 

- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý: 

UBND tỉnh 
6 ngày làm việc 

 



9 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

theo quy định 

(Ngày) 

Thứ tự các 

bước 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện TTHC của 

từng cơ quan 

(Ngày) 
2,5 ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng xem xét xử lý: 1/2 

ngày; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định: 

1,5 ngày. 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số, phát 

hành, chuyển kết quả đến Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh: 1/2 ngày. 

Bước 8  
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh  (Bộ 

tiếp tiếp nhận và trả kết quả) 
Công chức trả kết quả Không quy định 

5 

Thủ tục thu hồi đất 

do chấm dứt việc sử 

dụng đất theo pháp 

luật, tự nguyện trả lại 

đất đối với trường 

hợp thu hồi đất của 

tổ chức, cơ sở tôn 

giáo, tổ chức nước 

ngoài có chức năng 

ngoại giao, người 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 

12 ngày làm 

việc 

Bước 1 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường (qua phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ) 

Công chức Bộ phận 

Một cửa 

1/2 ngày làm 

việc 

Bước 2 

 

Phân công xử lý hồ sơ 

 

Lãnh đạo phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ 

01 ngày làm 

việc 
 

Bước 3 

 

Thẩm định, xử lý hồ sơ  

 

Lãnh đạo/chuyên viên 

phòng Đất đai và đo 

đạc, bản đồ 

3,5 ngày làm 

việc 
 

Bước 4 Ký duyệt và chuyển cho Văn thư phát hành 
Lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
02 ngày làm việc 

Bước 6 

Nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, 

phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Văn thư 

UBND tỉnh 

Văn thư Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

1/2 ngày làm 

việc 

 

Bước 7 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2  ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng phân công xử lý hồ sơ: 

1/2 ngày. 

- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý: 

UBND tỉnh 
4,5 ngày làm 

việc 
 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490513
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490513
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490513
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490513
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490513
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490513
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490513
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490513
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490513
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490513
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490513
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490513
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490513
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490513
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STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

theo quy định 

(Ngày) 

Thứ tự các 

bước 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện TTHC của 

từng cơ quan 

(Ngày) 
1,5 ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng xem xét xử lý: 1/2 

ngày; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định: 

01 ngày. 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số, phát 

hành, chuyển kết quả đến Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh: 1/2 ngày. 

Bước 8  
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh  (Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả) 
Công chức trả kết quả Không quy định 

6 

Thủ tục thu hồi đất 

vì mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát 

triển kinh tế - xã hội 

vì lợi ích quốc gia, 

công cộng  

12 ngày làm 

việc 

Bước 1 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường (qua phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ) 

Công chức Bộ phận 

Một cửa 

1/2 ngày làm 

việc 

Bước 2 

 

Phân công xử lý hồ sơ 

 

Lãnh đạo phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ 

01 ngày làm 

việc 
 

Bước 3 

 

Thẩm định, xử lý hồ sơ  

 

Lãnh đạo/chuyên viên 

phòng Đất đai và đo 

đạc, bản đồ 

3,5 ngày làm 

việc 
 

Bước 4 
 

Ký duyệt và chuyển cho Văn thư phát hành 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
02 ngày làm việc 

 

Bước 6 

Nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, 

phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Văn thư 

UBND tỉnh 

Văn thư Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

1/2 ngày làm 

việc 

 

Bước 7 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2  ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng phân công xử lý hồ sơ: 

1/2 ngày. 

UBND tỉnh 
4,5 ngày làm 

việc 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490514
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490514
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490514
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490514
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490514
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490514


11 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

theo quy định 

(Ngày) 

Thứ tự các 

bước 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện TTHC của 

từng cơ quan 

(Ngày) 
- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý: 

1,5 ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng xem xét xử lý: 1/2 

ngày; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định: 

01 ngày. 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số, phát 

hành, chuyển kết quả đến Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh: 1/2 ngày. 

Bước 8  
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh  (Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả) 
Công chức trả kết quả Không quy định 

7 

 

Thủ tục thu hồi đất ở 

trong khu vực bị ô 

nhiễm môi trường có 

nguy cơ đe dọa tính 

mạng con người; đất 

ở có nguy cơ sạt lở, 

sụt lún, bị ảnh hưởng 

bởi hiện tượng thiên 

tai khác đe dọa tính 

mạng con người đối 

với trường hợp thu 

hồi đất ở thuộc dự án 

nhà ở của tổ chức 

kinh tế, người Việt 

Nam định cư ở nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ngày làm 

việc 

Bước 1 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường (qua phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ) 

Công chức Bộ phận 

Một cửa 
1/2 ngày làm 

việc 

Bước 2 

 

Phân công xử lý hồ sơ 

 

Lãnh đạo phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ 

01 ngày làm 

việc 

 

Bước 3 

 

Thẩm định, xử lý hồ sơ  

 

Lãnh đạo/chuyên viên 

phòng Đất đai và đo 

đạc, bản đồ 

7,5 ngày làm 

việc 

 

Bước 4 
 

Ký duyệt và chuyển cho Văn thư phát hành 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
02 ngày làm việc 

 

Bước 6 

Nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, 

phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Văn thư 

UBND tỉnh 

Văn thư Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

1/2 ngày làm 

việc 
 

Bước 7 
- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2  ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng phân công xử lý hồ sơ: 
UBND tỉnh 

4,5 ngày làm 

việc 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
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STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

theo quy định 

(Ngày) 

Thứ tự các 

bước 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện TTHC của 

từng cơ quan 

(Ngày) 

ngoài, doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước 

ngoài) 

1/2 ngày. 

- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý: 

1,5 ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng xem xét xử lý: 1/2 

ngày; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định: 

01 ngày. 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số, phát 

hành, chuyển kết quả đến Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh: 1/2 ngày. 

 

 

Bước 8  
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả)  
Công chức trả kết quả Không quy định 

8 

Thủ tục điều chỉnh 

quyết định thu hồi 

đất, giao đất, cho 

thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử 

dụng đất của Thủ 

tướng Chính phủ đã 

ban hành trước ngày 

01 tháng 7 năm 2004 

 

16 ngày làm 

việc (trường 

hợp không phải 

báo cáo, xin ý 

kiến của Thủ 

tướng chính 

phủ) 

Bước 1 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường (qua phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ) 

Công chức Bộ phận 

Một cửa 

1/2 ngày làm 

việc 
 

Bước 2 

 

Phân công xử lý hồ sơ 

 

Lãnh đạo phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ 

01 ngày làm 

việc 

 

Bước 3 

 

Thẩm định, xử lý hồ sơ  

 

Lãnh đạo/chuyên viên 

phòng Đất đai và đo 

đạc, bản đồ 

8 ngày làm việc 

 

Bước 4 
 

Ký duyệt và chuyển cho Văn thư phát hành 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
02 ngày làm việc 

 

Bước 6 

Nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, 

phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Văn thư 

UBND tỉnh 

Văn thư Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

1/2 ngày làm 

việc 

 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490515
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STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

theo quy định 

(Ngày) 

Thứ tự các 

bước 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện TTHC của 

từng cơ quan 

(Ngày) 

Bước 7 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2  ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng phân công xử lý hồ sơ: 

1/2 ngày. 

- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý: 1 

ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng xem xét xử lý: 1/2 

ngày. 

- Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét ký văn bản: 1 

ngày. 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày. 

UBND tỉnh 
04 ngày làm 

việc 

 

Bước 8  
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả)  
Công chức trả kết quả Không quy định 

27 ngày làm 

việc (Trường 

hợp phải báo 

cáo, xin ý kiến 

của Thủ tướng 

chính phủ) 

 

Bước 1 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường (qua phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ) 

Công chức Bộ phận 

Một cửa 

1/2 ngày làm 

việc 

 

Bước 2 

 

Phân công xử lý hồ sơ 

 

Lãnh đạo phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ 

01 ngày làm 

việc 
 

Bước 3 

 

Thẩm định, xử lý hồ sơ  

 

Lãnh đạo/chuyên viên 

phòng Đất đai và đo 

đạc, bản đồ 

5,5 ngày làm 

việc 

 

Bước 4 
 

Ký duyệt và chuyển cho Văn thư phát hành 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
02 ngày làm việc 

 

Bước 6 

Nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, 

phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Văn thư 

UBND tỉnh 

Văn thư Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

1/2 ngày làm 

việc 

 

Bước 7 - Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2  ngày. UBND tỉnh 04 ngày làm 
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STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

theo quy định 

(Ngày) 

Thứ tự các 

bước 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện TTHC của 

từng cơ quan 

(Ngày) 
- Lãnh đạo Văn phòng phân công xử lý hồ sơ: 

1/2 ngày. 

- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý: 1 

ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng xem xét xử lý: 1/2 

ngày. 

- Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét ký văn bản 

gửi Bộ TNMT: 1 ngày. 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày. 

việc 
 

Bước 8  

 

Thẩm định, gửi các Bộ, ngành tham gia ý 

kiến; Tổng hợp ý kiến và trình Thủ tướng 

Chính phủ  

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

 

Tạm dừng 

Bước 9 
Thủ tướng cho ý kiến chấp thuận gửi 

UBND tỉnh 

Thủ tướng Chính phủ; 

Bộ tài nguyên và Môi 

trường 

Tạm dừng 

Bước 10 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2  ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng phân công xử lý hồ sơ: 

1/2 ngày. 

- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử 

lý:1/2 ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng xem xét xử lý: 1/2 

ngày. 

- Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét ký văn bản 

giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu 

Quyết định: 1/2 ngày. 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày. 

UBND tỉnh giao Sở TN và Môi trường tham 

mưu trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định 

UBND tỉnh 
03 ngày làm 

việc 
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STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

theo quy định 

(Ngày) 

Thứ tự các 

bước 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện TTHC của 

từng cơ quan 

(Ngày) 

Bước 11 
Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường nhận 

văn bản 

Văn thư Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

1/2 ngày làm 

việc 

Bước 12 

 

Phân công xử lý hồ sơ 

 

Lãnh đạo phòng Đất đai 

và đo đạc, bản đồ 

1/2 ngày làm 

việc 
 

Bước 13 

 

Thẩm định, xử lý hồ sơ  

 

Lãnh đạo/chuyên viên 

phòng Đất đai và đo 

đạc, bản đồ 

3 ngày làm việc 

 

Bước 14 
 

Ký duyệt và chuyển cho Văn thư phát hành 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
1 ngày làm việc 

 

Bước 15 

Nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, 

phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Văn thư 

UBND tỉnh 

Văn thư Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

1/2 ngày làm 

việc 
 

Bước 16 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2  ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng phân công xử lý hồ sơ: 

1/2 ngày. 

- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý: 2 

ngày. 

- Lãnh đạo Văn phòng xem xét xử lý: 1/2 

ngày. 

- Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét ký văn bản 

gửi Bộ TNMT: 1 ngày. 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày. 

UBND tỉnh 
05 ngày làm 

việc 

 

Bước 17 Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh   Công chức trả kết quả 
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